	UBND TỈNH TÂY NINH
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	DANH SÁCH ĐIỂM THI

	TUYẾN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

	
	
	
	
	
	


I- CÁC ĐIỂM THI CHÍNH THỨC
	HUYỆN/
THỊ XÃ/
THÀNH PHÓ
	STT
	ĐỊA ĐIỀM THI
	GỒM CÁC TRƯỜNG THCS
	SL
THÍ
SINH
	SỐ
PHÒNG
DỰ KIẾN

	Thành phố
Tây Ninh
	1
2
	THPT Tây Ninh
THPT Trần Đại Nghĩa
	THCS Nguyễn Văn Linh (Tp. TN)
	109
	51

	
	
	
	THCS Nguyễn Văn Trỗi
	88
	

	
	
	
	THCS Bà Đen
	52
	

	
	
	
	THCS Nguyễn Tri Phương
	220
	

	
	
	
	THCS Phan Bội Châu
	176
	

	
	
	
	THCS Chu Văn An
	421
	

	
	
	
	THCS Nguyễn Thái Học
	129
	

	
	
	
	TH-THCS-THPT IGC Tây Ninh
	98
	

	
	
	
	Phổ thông Dân tộc nội trú Tây Ninh
	85
	

	
	3
	THPT Lê Quý Đôn
	THCS Trần Hưng Đạo (Tp. TN)
	458
	34

	
	
	
	THCS Nguyễn Trãi
	125
	

	
	
	
	THCS Võ Văn Kiệt
	187
	

	Dương
Minh Châu
	4
	THPT Dương Minh Châu (CS1)
	THCS Thị trấn Dương Minh Châu
	213
	23

	
	
	
	TH-THCS Suối Đá
	113
	

	
	
	
	TH&THCS Xã Phan
	91
	

	
	
	
	THCS Phước Ninh
	107
	

	
	5
	THCS Bàu Năng
	THCS Bàu Năng
	211
	14

	
	
	
	THCS Chà Là
	90
	

	
	6
	THPT Nguyễn Thái Bình
	THCS Cầu Khởi
	154
	32

	
	
	
	THCS Truông Mít
	256
	

	
	
	
	THCS Lộc Ninh
	150
	

	
	
	
	TH&THCS Bến Củi
	64
	

	
	
	
	THCS Phước Minh
	121
	

	Gò Dầu
	7
	THPT Quang Trung (CS1)
	THCS Lê Văn Thới
	412
	27

	
	
	
	THCS Thanh Phước
	203
	

	
	8
	THCS Lê Văn Thới (CS1)
	THCS Phước Thạnh
	114
	14

	
	
	
	THCS Trần Hưng Đạo (GD)
	180
	

	
	9
	THPT Ngô Gia Tự
	THCS Hiệp Thạnh
	141
	29

	
	
	
	THCS Thạnh Đức
	324
	

	
	
	
	THCS Lê Lợi (Gò Dầu)
	210
	

	
	10
	THPT Nguyễn Văn Trỗi
	THCS Bàu Đồn
	351
	27

	
	
	
	THCS Phước Đông
	275
	

	Thị xã
Hoà Thành
	11
	THPT Lý Thường Kiệt 
	THCS Trần Phú 
	190
	30

	
	
	
	THCS Nguyễn Văn Linh (HT)
	199
	

	
	
	
	THCS Trần Bình Trọng
	166
	

	
	
	
	TH-THCS Trương Vương
	129
	

	
	12
	THPT Nguyễn Chí Thanh
	THCS Nguyễn Thái Bình
	242
	28

	
	
	
	THCS Nguyễn Huệ
	260
	

	
	
	
	THCS Ngô Quyền
	138
	

	
	13
	THCS Lý Tự Trọng
	THCS Lý Tự Trọng
	324
	28

	
	
	
	THCS Mạc Đĩnh Chi
	322
	

	Tân Châu
	14
	THPT Tân Hưng
	THCS Nguyễn Viết Xuân (Tp. TN)
	165
	21

	
	
	
	THCS Tân Hưng
	190
	

	
	
	
	THCS Tân Phú
	122
	

	
	15
	THPT Tân Châu (CS1)
	THCS Thạnh Đông
	136
	26

	
	
	
	THCS Thị trấn Tân Châu
	235
	

	
	
	
	THCS Tân Hiệp 
	103
	

	
	
	
	THCS Lê Lợi (Tân Châu)
	145
	

	
	16
	THPT Tân Đông
	THCS Tân Đông
	223
	22

	
	
	
	THCS Tân Hà
	92
	

	
	
	
	THCS Suối Ngô
	115
	

	
	
	
	THCS Tân Hòa
	84
	

	
	17
	THCS Suối Dây
	THCS Suối Dây
	271
	17

	
	
	
	THCS Đồng Rùm
	126
	

	Châu Thành
	18
	THPT Lê Hồng Phong
	THCS Biên Giới
	74
	8

	
	
	
	THCS Hòa Thạnh
	58
	

	
	
	
	THCS Hòa Hội
	26
	

	
	19
	THCS
Thị trấn Châu Thành
	THCS An Cơ
	130
	18

	
	
	
	THCS Hảo Đước
	81
	

	
	
	
	THCS Phước Vinh
	147
	

	
	
	
	THCS Trí Bình 
	48
	

	
	20
	THPT Hoàng Văn Thụ (CS1)
	THCS Ninh Điền
	74
	26

	
	
	
	THCS Thành Long
	144
	

	
	
	
	THCS Thị trấn Châu Thành
	268
	

	
	
	
	THCS Đồng Khởi
	110
	

	
	21
	THCS Thái Bình
	THCS An Bình
	50
	19

	
	
	
	THCS Thái Bình
	174
	

	
	
	
	THCS Võ Văn Truyện
	202
	

	Tân Biên
	22
	THCS
Thị trấn Tân Biên
	THCS Hòa Hiệp
	103
	28

	
	
	
	THCS Thị trấn Tân Biên
	370
	

	
	
	
	THCS Nguyễn Khuyến
	37
	

	
	
	
	THCS Thạnh Bình
	143
	

	
	23
	THPT Lương Thế Vinh
	THCS Trà Vong
	81
	18

	
	
	
	THCS Nguyễn Công Trứ
	36
	

	
	
	
	THCS Tây Sơn
	158
	

	
	
	
	THCS Tân Phong
	152
	

	
	24
	THCS Tân Lập
	THCS Thiện Ngôn
	91
	12

	
	
	
	THCS Tân Lập
	127
	

	
	
	
	THCS Thạnh Bắc
	22
	

	
	
	
	THCS Thạnh Hiệp
	28
	

	Trảng Bàng
	25
	THPT Nguyễn Trãi
	THCS Trương Tùng Quân
	268
	35

	
	
	
	THCS Trảng Bàng
	219
	

	
	
	
	THCS An Hòa
	321
	

	
	26
	THCS Gia Lộc
	THCS Gia Lộc
	282
	26

	
	
	
	THCS An Thành
	171
	

	
	
	
	THCS Gia Bình
	171
	

	
	27
	THPT Lộc Hưng
	THCS Bời Lời
	48
	21

	
	
	
	THCS Hưng Thuận
	155
	

	
	
	
	THCS Lộc Hưng
	228
	

	
	
	
	THCS An Bình Thành
	52
	

	
	28
	THPT Bình Thạnh
	THCS Phước Bình A
	171
	14

	
	
	
	THCS Phước Bình B
	87
	

	
	
	
	THCS Phước Chỉ
	74
	

	Bến Cầu
	29
	Tiểu học
Thị trấn Bến Cầu
	THCS Khưu Văn Chông
	115
	20

	
	
	
	THCS Lợi Thuận
	79
	

	
	
	
	THCS Thị Trấn Bến Cầu
	172
	

	
	
	
	THCS Tiên Thuận
	103
	

	
	30
	THPT Huỳnh Thúc Kháng
	THCS Nguyễn Văn Ẩn
	137
	20

	
	
	
	THCS Long Khánh
	78
	

	
	
	
	THCS Long Giang
	59
	

	
	
	
	THCS Long Chữ 
	74
	

	
	
	
	TH-THCS Long Phước
	36
	

	
	
	
	THCS Long Vĩnh (Châu Thành)
	94
	

	CỘNG TOÀN TỈNH
	 
	 

	
	
	
	
	
	


II- CÁC ĐIỂM THI DỰ PHÒNG
	HUYỆN/
THỊ XÃ/
THÀNH PHỐ
	STT
	ĐỊA ĐIỀM THI DỰ PHÒNG
	SỐ
PHÒNG
TỐI ĐA
	GHI
CHÚ

	Tp. Tây Ninh
	1
	TH Nguyễn Hiền
	20
	 

	Tân Biên
	2
	THPT Trần Phú (CS1)
	28
	 

	Tân Châu
	3
	THPT Tân Châu (CS2)
	15
	 

	D. M. Châu
	4
	THPT Dương Minh Châu (CS2)
	15
	 

	Châu Thành
	5
	THPT Hoàng Văn Thụ (CS2)
	16
	 

	Tx. Hòa Thành
	6
	THPT Nguyễn Trung Trực
	24
	 

	Gò Dầu
	7
	THPT Quang Trung (CS2)
	22
	 

	Bến Cầu
	8
	THCS Thị trấn Bến Cầu
	23
	 

	Tx. Trảng Bàng
	9
	THPT Trảng Bàng
	21
	 


III. ĐỊA ĐIỂM ĐẶT CÁC BAN CHẤM THI: Trường THPT Tây Ninh
